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CHÍNH TRỊ 1

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
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ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN
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6.77.05.510.019/07/1999AnNguyễn Dân03021716481

7.17.06.510.017/07/1999BảoĐinh Hoài03021716512

3.51.05.010.007/02/1999BảoNhan Gia03021716523

7.17.06.510.004/04/1999BảoPhạm Quốc03021716534

6.98.05.57.014/03/1999CảnhVõ Tuấn03021716555

7.48.06.010.015/07/1999ChứcChu Tiến03021716566

7.06.07.510.017/02/1999CườngNguyễn Chí03021716587

5.64.06.510.025/12/1999CườngVõ Châu03021716598

5.87.04.07.023/07/1999DanhPhạm Quang03021716609

5.45.05.57.025/02/1999DuyLê Hoàng030217166110

6.26.05.510.010/10/1999DuyPhan Khánh030217166211

6.58.04.57.017/06/1999DuyTrần Thanh030217166312

5.05.04.57.031/03/1999DũngNguyễn Tiến030217166413

7.17.06.510.012/08/1999ĐangPhạm Hiếu030217166514

4.33.04.510.05/11/1999ĐạtDương Quốc Tiến030217166615

7.17.06.510.017/11/1999ĐạtNguyễn Tiến030217166716

6.26.05.510.004/07/1999ĐứcTrần Minh030217166917

5.24.05.510.002/09/1999GiangĐỗ Vũ Khánh030217167018

5.64.06.510.010/12/1999GiangLê Vũ Trường030217167119

4.11.06.510.023/08/1999GiangPhạm Minh030217167220

6.15.06.510.018/01/1999HảiVũ Như030217167321

6.86.07.010.015/06/1999HiếuLê Minh030217167422

5.76.05.07.001/05/1999HiếuNguyễn Đoàn030217167523

6.77.05.510.004/07/1999HuấnTrịnh Quang030217167624

7.77.08.010.012/11/1999HuyLê Quang030217167725

5.05.05.05.022/04/1997HuyNguyễn Thành030217167926

5.25.05.07.023/07/1999HươngTrần Thị Kim030217168127

4.02.05.010.021/12/1999KhangNguyễn Mạnh030217168228

3.91.06.010.016/05/1999KhangTrần Minh030217168329

5.26.04.54.012/9/1999KhiêmNgô Đình030217168530

3.61.06.07.022/05/1999KhoaNguyễn Ngọc030217168631

6.97.06.010.011/09/1999KhôiNguyễn Đăng030217168732

6.86.07.010.025/02/1999KhôiNguyễn Trọng030217168833
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4.34.04.07.012/10/1999KiệtHuỳnh Tuấn030217168934

4.32.06.57.018/1/1999KiệtTăng Khắc030217169035

5.95.06.010.002/04/1999KỳPhạm Văn030217169136

6.46.06.010.022/2/1999LinhĐỗ Tiến030217169237

3.71.05.510.023/07/1999LinhTrần Nhựt030217169338

6.26.05.510.011/8/1999LongĐinh Hoàng030217169539

6.35.07.010.030/09/1999LongNguyễn Kim030217169640

6.66.06.510.024/11/1998LộcTrần Công030217169741

5.76.05.07.018/04/1999LộcMã Duy030217169842

5.95.06.010.010/06/1999LựcDương Tấn030217170043

3.91.06.010.009/10/1999MảnhTrần Dũng030217170144

5.95.06.010.004/02/1999NamLê Hoài030217170245

3.83.04.07.025/03/1999NamNguyễn Văn030217170346

5.64.06.510.007/01/1999NghĩaBùi Trọng030217170547

5.04.05.58.005/12/1997NghĩaHồ Hiếu030217170648

7.48.06.010.013/04/1999NghĩaNguyễn Trọng030217170749

5.76.05.07.025/6/1999NhấtVõ Đình030217170950

5.04.05.010.05/6/1999PhátĐỗ Tấn030217171051

3.53.04.04.007/07/1999PhiNguyễn Hoàng030217171252

5.84.07.010.004/09/1999PhốTrần Văn030217171353

3.41.05.57.026/02/1998PhúVũ Đại030217171654

3.91.06.010.015/08/1999PhươngLê Thanh030217171755

5.66.04.010.023/01/1999PhướcTrần Văn030217171956

5.35.04.510.018/08/1997QuangĐỗ Đoàn Duy030217172057

5.55.05.010.004/11/1999QuangTrần Đình030217172158

7.17.06.510.016/07/1998QuânTrần Hữu030217172259

7.17.06.510.023/07/1999SangTrần Duy030217172460

8.88.09.510.024/01/1998SiêuPhạm Đình Hán030217172661

3.83.04.07.011/01/1999TàiTrần Anh030217172762

5.64.06.510.021/07/1999TâmPhạm Quốc030217172863

8.28.08.010.013/11/1999TânNguyễn Hoàng Duy030217172964

5.95.06.010.026/11/1999ThànhNguyễn Minh030217173265

4.15.03.04.014/05/1995ThànhNguyễn Văn030217173466

5.44.06.010.010/10/1999ThànhPhạm Quốc030217173567

5.05.04.57.002/06/1999ThànhTiêu Viết030217173668

3.61.06.07.019/11/1998TháiNguyễn Quốc030217173769

5.03.06.310.020/01/1999ThắngBùi Quốc030217173870

5.36.04.07.001/02/1999ThắngNguyễn Văn030217173971

7.28.05.510.02/8/1999ThắngTrần Hữu030217174072

6.57.05.010.021/04/1999ThắngTrần Quang030217174173
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5.76.05.07.014/04/1999ThậtNgô Văn030217174274

5.03.06.210.001/01/1999ThiệnKiều Văn030217174475

3.51.05.010.09/10/1999ThịnhPhạm Đức030217174676

6.15.06.510.013/08/1999ThôngHuỳnh Minh030217174777

4.26.02.04.017/09/1999ThuậnTrần Minh030217174878

5.64.06.510.002/09/1999TiếnNguyễn Văn030217174979

7.17.06.510.015/04/1999TiềnLê Thanh030217175080

4.11.06.510.011/08/1999TiếnNguyễn Xuân030217175181

5.65.06.07.007/08/1997ToànLê Minh030217175382

6.66.06.510.014/08/1999TrìnhTriệu Trung030217175683

3.64.03.04.025/02/1999TríDương Trọng030217175784

5.24.05.510.028/08/1999TrungPhạm Đình030217176085

5.05.04.57.023/05/1999TuấnLương Thành030217176286

7.68.06.510.030/05/1999TuấnTrần Trọng030217176487

5.57.04.04.030/07/1999TuyênTrần Đức030217176588

5.96.05.57.008/01/1999TuyềnNguyễn Thanh030217176689

4.34.04.07.019/03/1999TúLê Công Anh030217176790

5.25.05.07.026/12/1999TúNguyễn Tuấn030217176891

5.05.04.57.08/6/1999TyVõ Bình030217176992

3.41.05.57.001/07/1999VănNguyễn Thanh030217177093

5.95.06.010.012/8/1999VânHoàng Văn030217177194

6.97.06.010.023/07/1999VinhLý Công030217177295

3.71.05.510.021/04/1999VinhNguyễn Thế030217177396

3.71.05.510.022/12/1998VinhThái Quốc030217177497

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

TRẦN THỊ PHƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 16 tháng 01 năm 2019

2(2.1%)23(23.7%)39(40.2%)18(18.6%)13(13.4%)2(2.1%)0(0%)97(100%)Số lượng (Tỉ lệ)
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